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GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN 

 

Tên mô đun: VẬT LIỆU THỜI TRANG 

Mã mô đun: MĐ13 

I. Vị trí, tính chất của môn học 

 - Vị trí: M«n VËt liÖu thời trang lµ m«n häc lý thuyÕt c¬ së trong ch­¬ng 

tr×nh c¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o b¾t buéc nghÒ thiÕt kÕ thêi trang 
- Tính chất: M«n VËt liÖu thời trang lµ m«n häc lý thuyÕt kÕt hîp víi lµm bµi 

tËp thùc hµnh 

II. Mục tiêu môn học 

- Về kiến thức:  

+ NhËn biÕt ®­îc cÊu t¹o cña c¸c lo¹i vËt liÖu thời trang. 

+ Nªu ®­îc tÝnh chÊt cña c¸c lo¹i vËt liÖu thời trang. 

- Về kỹ năng: VÏ h×nh biÓu diÔn c¸c kiÓu dÖt c¬ b¶n.  

+ Lùa chän vËt liÖu thời trang phï hîp kiÓu d¸ng, c«ng dông cña s¶n phÈm vµ 

thêi trang. 

+ Lùa chän ®­îc ph­¬ng ph¸p b¶o qu¶n vËt liÖu thời trang vµ s¶n phÈm may 

mÆc. 

+ X¸c ®Þnh ®­îc tÇm quan träng cña vËt liÖu thời trang ®èi víi chÊt l­îng s¶n 

phÈm. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:Cã tÝnh cÈn thËn, s¸ng t¹o, linh ho¹t trong 

s¶n xuÊt nh»m tiÕt kiÖm vËt liÖu. 

III. Nội dung của mô đun: 
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CHƯƠNG I: KIẾN THỨC CHUNG VỀ VẬT LIỆU DỆT 

BÀI 1: KHÁI NIỆM – PHÂN LOẠI VẬT LIỆU DỆT 

 

I – Khái niệm: 

 - Xơ dệt: là những vật thể mềm mại nhỏ bé để từ đó làm ra sợi, vải. 

 - Sợi: là sản phẩm của ngành kéo sợi và là nguyên liệu của ngành dệt. 

II – Phân loại: 

1 – Phân loại theo cấu trúc: 

 a – Xơ dệt: 

 + Xơ cơ bản: là vật thể rất mảnh và nhỏ không thể chia tách theo chiều dọc (nếu 

không muốn nó bọ phá hủy), còn nếu chia theo chiều ngang, nó trở thành 2 đoạn ngắn. Bình 

thường chiều dài xơ cơ bản tình bằng mm (xơ bông, xơ đay…) hoặc bằng cm (xơ len, lanh, 

gai..). Còn bề ngang tình bằng µm.  

 Xơ cơ bản có đủ độ dài có thể dùng kéo sợi, nếu không sẽ được dùng làm bông đệm 

hoặc làm nguyên liệu cho ngành khác. 

 + Xơ kỹ thuật: là dạng xơ do nhiều xơ cơ bản ghép nối bằng chất keo, có chiều dài 

tính bằng cm (xơ đay, lanh, gai, …) chủ yếu dùng để se dây hoặc dệt bao. 

 + Sợi cơ bản (hay tơ): cũng là một dạng của xơ cơ bản nhưng có chiều dài hàng trăm 

mét trở lên (như tơ tằm, tơ hóa học) với bề ngang giống xơ cơ bản, thường được sử dụng để 

se thành sợi bền để dệt lụa, se dây, … 

 Gần đây trên thị trường xuất hiện loại xơ dệt có bề ngang tính bằng đơn vị 10-1 µm gọi 

là xơ tế vi (microfibe). Những mặt hàng lụa dệt từ xơ tế vi khá mỏng, mịn và xốp với tên gọi 

là silk rất thích hợp may áo dài, trang phục nữ. 

 b – Sợi dệt: 

 + Sợi đơn: do xơ cơ bản ghép và xoắn lại tạo nên (sợi bông, sợi len…) 

 + Sợi phức: được ghép từ nhiều xơ cơ bản hay xơ kỹ thuật (tơ sống, sợi đay, …) 

 + Sợi xe: do nhiều sợi đơn hoặc sợi phức ghép và xoắn lại với nhau tạo thành. 

2 – Phân loại theo hình thức sản xuất: 

 + Sợi chải thường (chải thô): dùng nguyên liệu xơ có chất lượng và chiều dài trung 

bình kéo trên dây chuyền thiết bị có máy chải thô và cho sợi có chất lượng trung bình (sợi 

bông, sợi đay) để dệt nên các loại vải có chất lượng trung bình. 

 + Sợi chải kỹ: dùng nguyên liệu xơ dài và tốt, kéo trên dây chuyền thiết bị có máy chải 

thô và chải kỹ, cho ra loại sợi có chất lượng cao dùng sản xuất chỉ may, hàng dệt kim và các 

loại vải cao cấp (sợi bông, sợi len, …) 

 + Sợi chải liên hợp: dùng nguyên liệu xơ ngắn, chất lượng thấp, xơ phế liệu của hai 

thế hệ trên, sử dụng dây chuyền thiết bị gồm nhiều máy chải thô, các băng chuyền trộn đều, 

máy phân băng và vê để kéo ra loại sợi xốp dùng để dệt chăn màn, các loại vải bọc bàn ghế, 

thảm (sợi bông, sợi len, …) 

 Với nguyên liệu hóa học có 2 dạng sợi được sử dụng khá phổ biến là sợi xốp và sợi 

dún. Sợi xốp hiện nay được sản xuất chủ yếu tử xơ acrylic với 2 thành phần có độ chênh lệch 

nhau lớn dùng sản xuất len tổng hợp để đan áo ấm. Sợi dún chủ yếu được sản xuất từ tơ 

polyamit, tơ polyeste cũng có thể từ tơ poly acrylic, tơ axetat … do bản chất loại nguyên liệu 
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này có độ đàn hồi cao, dễ định hình nhiệt nên thường được sử dụng để sản xuất hàng dệt kim, 

dệt thoi. 

3 – Phân loại theo quá trình sử dụng: 

 + Sản phẩm mộc: là sợi, xơ hay vải còn ở dạng nguyên sơ chưa qua xử lý, thường 

được sử dụng làm phụ liệu hay nguyên liệu cho một quá trình hay một ngành sản xuất nào đó. 

VD sợi đưa vào quá trình sản xuất chỉ may là sợi se dạng mộc, lấy từ máy se và máy quấn 

ống. 

 + Sản phẩm hoàn tất: là sản phẩm dạng xơ, sợi hay dạng vải đã qua quá trình xử lý hóa 

lí như nấu, tẩy, nhuộm, in, định hình nhiệt, tẩm chất chống nhàu, chống thấm … 

 Sản phẩm hoàn tất được bán rộng rãi cho người tiêu dùng như một loại hàng hóa. 

Ngành may đã sử dụng 2 nguyên liệu chính là vải hoàn tất và chỉ may. 

4 – Phân loại theo xuất xứ hay thành phần hóa học: 

Về bản chất nguyên liệu dệt thuộc 2 nhóm: 

 + Nhóm thiên nhiên: gồm những nguyên liệu có sẵn trong thiên nhiên mà loài người 

đã biết khai thác từ rất lâu: 

 - Gốc thực vật: bông, lanh, đay, gai. 

 - Gốc động vật: len, tơ tằm. 

 + Nhóm hóa học: là những nguyên liệu không có sẵn trong thiên nhiên mà phải trải 

qua quá trình chế biến hóa học mới có. 

 - Từ polyme thiên nhiên: 

 Gốc xenlulô có vixcô, polyno, axêtat.. 

 Gốc protit có lông cừu, tơ tằm … 

 Gốc khoáng vật có thủy tinh. 

- Từ polyme tổng hợp: 

 Nhóm dị mạch: polyamit, polyeste, polyuretan 

 Nhóm mạch cacbon: polyolefin, polyacrylic, polyvinylclorua 

* Đặc điểm  

+ Nhóm thiên nhiên:  

- Lệ thuộc vào khí hậu, đất đai và việc khai thác tốn nhiều công, giá thành cao, kém 

bền khi sử dụng. 

- Thích hợp cho may mặc do phù hợp sinh lý con người. 

+ Nhóm hóa học: 

- Ít lệ thuộc vào thiên nhiên, sản xuất chủ động cho năng suất cao, giá thành tương đối 

thấp. 

- Sử dụng lâu bền. 

- Ít phù hợp với sinh lý con người. 

Những năm gần đây xu hướng của ngành sợi hóa học là sản xuất nguyên liệu dệt có 

tính hợp vệ sinh cao như hút ẩm nhiều, phát sinh tĩnh điện ít và dễ hủy hoại để tránh gây ô 

nhiễm môi trường. 
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III – Cấu trúc xơ, sợi dệt: 

 Thành phần cơ bản của xơ là polyme. Polyme là tập hợp nhiều đại phân tử (cao phân 

tử) ở dạng những bó lớn và mỗi bó lớn gồm nhiều bó nhỏ. Đại phân tử thì do nhiều đơn phân 

tử ghép nối rất dài tạo nên và có 3 dạng: 

 - Dạng dây: các đơn phân tử biến thành những mắc xích liên kết với nhau tạo thành 

chuỗi dài và hầu hết polyme xơ dệt đều có dạng này. Trong polyme các đại phân tử dạng dây 

dễ có điều kiện nằm sát bên nhau làm xuất hiện nhiều liên kết phân tử có ảnh hưởng đến độ 

bền cơ học của xơ. 

 - Dạng nhánh: chỉ có polyme tên gọi fibroin trong tơ tằm. 

 - Dạng lưới 3 chiều: chỉ có ở polyme tên gọi keratin trong len. 

 Dạng nhánh và nhất là dạng lưới tuy không tạo điều kiện cho các đại phân tử bên 

trong polyme liên kết với nhau nhưng lại làm cho cấu trúc của xơ xốp tạo nên tính hút ẩm và 

dễ ăn màu. Số mắc xích cơ bản quyết định chiều dài của các đại phân tử và có ảnh hưởng trực 

tiếp đến mức độ liên kết mạnh hay yếu của các đại phân tử đó. Điều này giải thích vì sao khi 

cùng một thành phần hóa học nhưng xơ này có độ bền cơ học hơn xơ kia. Ví dụ cùng từ 

polyme là xenlulo nhưng đại phân tử của xơ bông có số mắc xích trung bình là 10.000; xơ 

lanh, gai khoảng 30.000 nhưng xơ vixco chỉ khoảng 500 nên tuy tính chất hóa học của chúng 

giống nhau nhưng tính chất lý hóa (chủ yếu là tính chất cơ học) của chúng rất khác nhau. 

 Trong các bó, đại phân tử phân bố có khi gần, có khi xa nhau, những phân tử ở gần 

nhau sẽ làm xuất hiện liên kết phân tử làm cho chúng gắn bó chặt chẽ với nhau, tạo nên vùng 

tinh thể của polyme. Những chỗ đại phân tử ở xa nhau không có liên kết phân tử tạo nên vùng 

vô định hình làm cho các phân tử lạ như nước, hóa chất rất dễ xâm nhập. Vì vậy, những xơ có 

nhiều bó và nhiều vùng tinh thể nằm định hướng dọc trục xơ sẽ là cho xơ rất bên cơ học, 

ngược lại nếu chúng có nhiều liên kết ngang  và không định hướng thì xơ sẽ rất co giãn. 

Câu hỏi:  

1/ Thế nào là xơ dệt, sợi dệt? 

 2/ Trình bày những hình thức phân loại xơ, sợi dệt? 
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BÀI 2: CÁC TÍNH CHẤT CHỦ YẾU CỦA SỢI DỆT 

 

I – Độ mảnh và cở sợi: 

 Do sợi là một vật liệu xốp, dễ biến dạng nên cỡ sợi không thể xác định thông qua 

đường kính mà phải theo độ mảnh. Bản thân độ mảnh lại được thể hiện gián tiếp qua chi số 

mét. 

1 – Chi số mét: Nm 

 Một đoạn sợi có chiều dài L, cân nặng với khối lượng G thì cỡ sợi biểu thị bằng chi số 

mét qua công thức: 

Nm =  
L(m) 

G(gr) 

 

 Với chiều dài tính bằng mét, khối lượng tính bằng gram. 

 Những loại sợi kéo từ xơ cơ bản như sợi bông, sợi len, kể cả từ xơ kỹ thuật như sợi 

đay, cỡ sợi thường được biểu hiện bằng chi số. 

 Chi số càng lớn thì sợi càng mảnh. 

2 – Chuẩn số: T 

 Một đoạn sợi có khối lượng G tương ứng với chiều dài L thì cỡ cỡ sợi biểu thị bằng 

chuẩn số qua công thức: 

T(Tex) =  
G(gr) 

L(1km) 

 Nếu G lấy đơn vị khối lượng là gram, L đơn vị dài tương đương 1km thì T có đơn vị 

tex. 

 Chuẩn số được áp dụng phổ biến để thực hiện cỡ sợi cho tơ tằm hóa học. 

II – Độ đều: 

 Độ đều là một tính chất rất quan trọng của sợi. Sợi không đều về bề ngang sẽ dễ gây 

đứt trong quá trình dệt. Thông qua kết quả cân khối lượng đoạn sợi, độ không đều của sợi 

được thể hiện qua giá trị CV% như sau: 

CV =  
S 

x 100% 
G 
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 S: độ lệch chuẩn 

 G : khối lượng trung bình 

 

 


